	 UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 2413/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 03  tháng 10  năm 2008



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch 
thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng, 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ năm 2006 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020;
 Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 502/TTr-KHĐT ngày 12 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020 với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Sơn La.

3. Quy mô: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.
A. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN
Phần thứ nhất

MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH,
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH
1. Quan điểm quy hoạch
 Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước để đảm bảo cung cấp kịp thời và đầy đủ nguồn khoáng sản cho việc phát triển của ngành công nghiệp VLXD và các ngành khác của tỉnh giai đoạn đến năm 2020, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả nguồn khoáng sản, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, di tích lịch sử văn hóa, du lịch và an ninh quốc phòng; là cơ sở để thực hiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất vật liệu.

2. Mục tiêu quy hoạch
2.1. Mục tiêu tổng quát: Đánh giá tiềm năng hiện trạng hoạt động khoáng sản trên địa bàn, dự báo nhu cầu; xây dựng bản đồ và khoanh vùng cấm, tạm cấm, dự trữ, hạn chế cho phép hoạt động khoáng sản; quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng từng loại khoáng sản, đề xuất giải pháp và chính sách thực hiện quy hoạch hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.
2.2. Mục tiêu cụ thể: Trên cơ sở điều tra thống kê, tổng hợp các tài liệu, số liệu về tình hình điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh Sơn La cho đến thời điểm hiện nay; tình hình cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD của tỉnh, hiện trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, dự án sẽ xây dựng các phương án quy hoạch thăm dò:

- Khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và có phương án dự trữ nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD cho giai đoạn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Giúp các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư trong việc tổ chức triển khai các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH
1. Đối tượng nghiên cứu: Căn cứ vào tiềm năng khoáng sản làm VLXD, các tài liệu địa chất của các cơ quan chức năng; khả năng sử dụng, nhu cầu sử dụng khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, đối tượng nghiên cứu của dự án đề cập đến tất cả các chủng loại khoáng sản làm VLXD sau: Đá vôi làm xi măng; đất sét làm xi măng, sét, cao lanh, đá ốp lát, đôlômít, đá xây dựng, phụ gia xi măng.
2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của dự án quy hoạch được giới hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm xác định các mỏ cần thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng; các khu vực dự trữ khoáng sản; các phương án được nêu ra trong quy hoạch nhằm đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất VLXD, lựa chọn công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn và mục đích sử dụng phù hợp; ngoài ra có xem xét đến nguồn cung cấp khoáng sản ra bên ngoài tỉnh đối với các tỉnh lân cận trong vùng để mở rộng thị trường VLXD.
Phần thứ hai 
CÁC YẾU TỐ, NGUỒN LỰC TÁC ĐỘNG TỚI HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, 
KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXD

2.1. Nhu cầu, khối lượng khoáng sản cần thăm dò, khai thác cho sản xuất VLXD đến năm 2020.
2.1.1. Nguồn lực của tỉnh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản làm VLXD.
2.1.2. Dự báo nhu cầu khối lượng khoáng sản cần thăm dò, khai thác cho sản xuất VLXD năm 2020.
2.2. Các loại nguyên liệu khoáng sản và yêu cầu về chất lượng đối với từng loại dùng làm nguyên liệu trong sản xuất VLXD.
2.3. Các yếu tố tự nhiên liên quan đến điều kiện khai thác mỏ.

2.4. Những quy định của nhà nước về khu vực cấm, tạm cấm, hạn chế hoạt động khoáng sản.
2.5. Cơ sở vật chất cho hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD.                              
Phần thứ ba

TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN VÀ HIỆN TRẠNG THĂM DÒ, KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VLXD

3.1. Tiềm năng tài nguyên và trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất VLXD.
3.1.1. Đặc điểm phân bố các loại khoáng sản;
3.1.2. Mức độ điều tra, thăm dò;
3.1.3. Tài nguyên và trữ lượng khoáng sản.
3.2. Hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD.
3.2.1. Hiện trạng điều tra, thăm dò, đánh giá các mỏ khoáng sản làm VLXD;
3.2.2. Tình hình cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm VLXD;
3.2.3. Hiện trạng khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD.
Phần thứ tư

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG
KHOÁNG SẢN LÀM VLXD ĐẾN NĂM 2020

4.1. Quy hoạch thăm dò các mỏ khoáng sản làm VLXD đến năm 2020.

4.2. Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng các mỏ khoáng sản làm VLXD đến năm 2020.

4.3 Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD.

4.4. Quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho phát triển ngành VLXD.
4.5. Các khu vực cấm, tạm cấm, hạn chế hoạt động khoáng sản làm VLXD.

4.6. Định hướng chung và định hướng quy hoạch sử dụng đất cho thăm dò, khai thác chế biến VLXD.
4.7. Định hướng công nghệ thăm dò các mỏ khoáng sản làm VLXD đến năm 2020.

4.8. Định hướng công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD đến năm 2020.
Phần thứ  năm

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN,
TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1.  Giải pháp về việc tăng cường và thống nhất quản lý khoáng sản trên địa bàn.

2. Giải pháp về thu hồi vốn đầu tư. 

3. Giải pháp về cơ chế, chính sách.

4. Giải pháp về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực.

5. Tổ chức thực hiện.
II.  SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
1. Báo cáo chính: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD tỉnh Sơn La đến năm 2020.

2. Phụ lục: Thống kê các cơ sở khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản  làm VLXD  hiện có và đang xây dựng.

3. Bản đồ tỷ lệ: 1/100.000 để báo cáo trong các hội nghị và bản đồ A4  trong các tập báo cáo của dự án, thể hiện các nội dung sau: 

- Sơ đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD tỉnh Sơn La đến năm 2020.
- Chủ đầu tư xác định với đơn vị tư vấn số lượng cụ thể, trong đó có tính đến bản đồ tỷ lệ 1/50.000 cho 11 huyện, thị xã của tỉnh để bàn giao cho mỗi huyện, thị theo dõi và sử dụng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Cơ quan quản lý dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.   

- Cơ quan chủ đầu tư:  Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.  

- Cơ quan phối  hợp thực hiện: Viện VLXD - Bộ Xây dựng. 

- Cơ quan thẩm định và phê duyệt dự án: UBND tỉnh Sơn La.   
B. KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIẸN DỰ ÁN
 1. Dự toán kinh phí:  107 triệu đồng. Trong đó:
1.1. Chi phí  lập đề cương và phê duyệt đề cương quy hoạch: 2,140 triệu đồng.

1.2. Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án quy hoạch: 94,160 triệu đồng.
1.3. Chi phí quản lý và điều hành: 10,700 triệu dồng.

(Có dự toán chi tiết kèm theo).


2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
3. Thời gian thực hiện:  12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện.
Điều 2.  Sở Xây dựng Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng đề cương và dự toán lập quy hoạch được duyệt, tuân thủ đúng Luật Xây dựng và các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3.  Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VT-Châu 02.35b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


DỰ TOÁN CHI TIẾT

  Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 
của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La )
	TT
	Khoản mục chi phí
	Phần c. việc
	Chi phí

	
	
	( % )
	(Ngàn đồng)

	
	Tổng kinh phí ở mức tối đa


	100
	107.000

	I
	Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương quy hoạch


	2
	2.140

	1
	Chi phí xây dựng đề cương và trình duyệt đề cương


	1,6
	1.712

	1.1
	Xây dựng đề cương nghiên cứu


	1
	1.070

	1.2
	Hội thảo, xin ý kiến chuyên gia thống nhất đề cương và trình duyệt
	0,6
	642

	2
	Lập dự toán kinh phí theo đề cương đã thống nhất và trình duyệt
	0,4
	428

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án quy hoạch


	88
	94.160

	1
	Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu


	8
	8.560

	2
	Chi phí thu thập, bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch


	4
	4.280

	3
	Chi phí khảo sát thực tế


	20
	21.400

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch


	56
	59.920

	4.1
	Phân tích đánh giá vai trò, nhu cầu tiêu dùng nội địa, nước ngoài và khả năng xuất khẩu của sản phẩm chủ yếu


	1
	1.070

	4.2
	Dự báo khả năng công nghệ và sức cạnh tranh của sản phẩm


	4
	4.280

	4.3
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển


	3
	3.210

	4.4
	Nghiên cứu đề xuất các phương án phát triển


	6
	6.420

	4.5
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu


	20
	21.400

	
	a) Luận chứng các phương án và giải pháp phát triển sản phẩm chủ yếu


	5
	5.350

	
	b) Dự báo và xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực


	1
	1.070

	
	c) Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ


	1
	1.070

	
	d) Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường


	1,5
	1.605

	
	đ) Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo  vốn đầu tư
	4
	4.280

	
	e) Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm


	1,5
	1.605

	
	g) Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ, phân bố sản xuất


	3
	3.210

	
	h) Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện
	3
	3.210

	4.6
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan


	10
	10.700

	
	a) Xây dựng báo cáo đề dẫn


	1
	1.070

	
	b) Xây dựng báo cáo tổng hợp


	8
	8.560

	
	c) Xây dựng báo cáo tóm tắt


	0,6
	642

	
	d) Xây dựng văn bản trình thẩm định


	0,2
	214

	
	đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch


	0,2
	214

	 
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch
	8
	8.560

	III
	Chi phí quản lý và điều hành


	10
	10.700

	1
	Chi phí quản lý dự án của Ban quản lý


	3
	3.210

	2
	Chi phí hội thảo và xin ý kiến chuyên gia


	2
	2.140

	3
	Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch theo kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định


	2
	2.140

	4
	Chi phí công bố quy hoạch


	3
	3.210
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